
Niên giám Nhà trường  năm học 2021 - 2022 
 

 
Tên trường:                    Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt  

Địa chỉ  :  Tổ 18 phường Ngọc Thụy  - Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội 

Cơ quan chủ quản:  Ủy ban nhân dân quận Long Biên. 

 

 

Tỉnh/thành phố 

trực thuộc Trung 

ương 

Hà Nội 

 
Họ và tên 

hiệu trưởng 
Nguyễn Thúy Hà 

Huyện/quận /thị xã 

/ thành phố 

Long 

Biên 

 
Điện thoại  

Xã / phường/thị 

trấn 

Ngọc 

Thụy 

 
Website 

https://thlythuongkiet.longbien.edu.vn 

Năm thành lập 

trường (theo quyết 

định thành lập) 

1991  
Số điểm 

trường 

0 

Công lập x  
Loại hình 

khác 

 

 

1. Học sinh  

 

Khối 
Tổng số 

HS 
Nữ Dân tộc 

Nữ dân 

tộc 

Khuyết 

tật 

Diện 

chính 

sách 

Tổng số  800 387 13 5 4 0 

Khối 1 168 85 4 2 0 0 

Khối 2 186 86 0 0 0 0 

Khối 3 164 82 4 2 1 0 

Khối 4 154 72 1 1 0 0 

Khối 5 128 62 4 0 3 0 

 

2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

 

Chức danh Tổng số Nữ Dân tộc 

Trình độ đào tạo 
Ghi 

chú 
Chưa  

đạt chuẩn 

Đạt 

chuẩn 

Trên 

chuẩn 

Hiệu trưởng 1 1 0 0 0 1  

Phó hiệu trưởng 1 1 0 0 0 1  

Giáo viên 29 27 0 0 29 0  

https://thlythuongkiet.longbien.edu.vn/


Nhân viên 4 4 0 0 3 0  

Nhân viên bảo vệ 2 0 0 0 2 0  

Nhân viên 

 lao công 2 2 0 0 2 
       

0 

 

Cộng 40 37 0 0 38 2  

b) Số liệu của năm 2021 gần đây: 

3. Học sinh 

a) Số liệu chung 

TT Số liệu Năm học 2020-2021 Ghi chú 

 

 

 

 

 

1 

Tổng số học sinh 748  

- Nữ 327  

- Dân tộc thiểu số 17  

- Khối lớp 1 192  

- Khối lớp 2 164  

- Khối lớp 3 154  

- Khối lớp 4 133  

- Khối lớp 5 105  

2 Tổng số tuyển mới 192  

3 Học 2 buổi/ngày 748  

4 Bán trú 656  

5 Nội trú 0  

6 Bình quân số học sinh/lớp học 39,4  

7 

Số lượng và tỉ lệ % đi học đúng độ 

tuổi 
100% 

 

 - Nữ 696 

46.3% 

 

 - Dân tộc thiểu số 27 

      1.8% 

 

8 Tổng số học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh  0  

9 Tổng số học sinh giỏi quốc gia  0  

10 Tổng số học sinh giỏi quốc tế 0  

11 
Tổng số học sinh thuộc đối tượng 

chính sách 
8 

 

TT Số liệu 
Năm học 2020-

2021  

1 Tổng số giáo viên 30 

2 Tỷ lệ giáo viên/lớp 1,5 

3 Tỷ lệ giáo viên/học sinh 0,4 

4 
Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc tương đương trở lên 

(nếu có) 
10 

5 Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên (nếu có) 1 

6 
Nhân viên giỏi cấp  giỏi cấp huyện hoặc tương đương trở lên 

(nếu có) 

0 



- Nữ 5  

- Dân tộc thiểu số 0  

12 
Tổng số học sinh (trẻ em) có hoàn 

cảnh đặc biệt 
10 

 

4) Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và kết quả giáo dục: 

Số liệu Năm học 2020-2021 

Trong địa bàn tuyển sinh của trường tỷ lệ trẻ 

em 6 tuổi vào lớp 1 
100% 

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp 

học 
99,9% 

Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương 

trình tiểu học 
100% 

Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương 

trình tiểu học 
100% 

 

5.Các thành tích đạt được : 

Năm học  Đảng bộ  
Nhà 

trường 

Công 

đoàn 
Liên đội Giáo viên Học sinh  

Năm học 

2020 - 2021 

Trong sạch 

vững mạnh 

LĐ tiên 

tiến 

CĐCS  

xuất sắc 

Liên Đội 

mạnh cấp 

Quận 

- Giải nhì 

Duyên dáng 

áo dài VN 

qua ảnh. 

- Giải nhì Cô 

giáo  tài năng 

duyên dáng 

-Giải nhì GV 

dạy giỏi cấp 

Quận 

-Giải ba Hội 

thi Tin cấp 

Quận 

- 2 GV là 

CSTĐCS 

 - Huy chương 

bạc TP môn 

bóng bàn nữ 

- Giải Nhất 

bóng bàn nam 

cấp quận 

- Giải Ba cờ 

vua cấp quận 

 

 

 

 


